
ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ VĨNH LINH 

 

Số:  22/NQ-UBBC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Linh, ngày 13  tháng 02  năm 2026 

NGHỊ QUYẾT 

Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu  

HĐND xã Vĩnh Linh khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại các đơn vị bầu cử  

ỦY BAN BẦU CỬ XÃ VĨNH LINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25/6/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 

ngày 24/6/2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-TTHĐND ngày 13/11/2025 của Thường trực 

HĐND xã Vĩnh Linh về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người 

ứng cử đại biểu HĐND xã Vĩnh Linh khoá II, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Nghị quyết 

số 22/NQ-TTHĐND ngày 05/12/2025 của Thường trực HĐND xã Vĩnh Linh về 

việc điều chỉnh cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu 

HĐND xã Vĩnh Linh khoá II, nhiệm kỳ 2026 - 2031; 

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-UBBC ngày 16/12/2025 của Uỷ ban bầu cử xã 

về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số 

lượng đại biểu HĐND xã Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2026 - 2031; 

Căn cứ Thông báo số 57-TB/ĐU ngày 12/02/2026 của Ban Thường vụ Đảng 

uỷ xã về kết luận phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy xã phiên thứ 23, khóa I, nhiệm 

kỳ 2025 - 2030; Phương án số 02-PA/ĐU ngày 12/02/2026 của Ban Thường vụ 

Đảng ủy về nhân sự ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031; 

Theo đề nghị của Phòng Văn hóa - Xã hội xã. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Công bố danh sách 35 người ứng cử đại biểu HĐND xã Vĩnh Linh 

nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 07 đơn vị bầu cử trên địa bàn xã (có danh sách chi tiết 

kèm theo). 

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN xã, các 

tổ chức bầu cử xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Nghị quyết này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ; 

- TT Đảng ủy xã; 

- Các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy xã; 

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND xã; 

- Trang thông tin điện tử xã; 

- Lưu: UBBC. 
 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Nhật Quang 

  

 



 

Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại 

ngữ

1 Võ Thị Hải 08/8/1992 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị

Thôn Gia Lâm, 

Xã Vĩnh Linh
12/12

Đại học 

Kinh tế

Trung 

cấp

Tiếng Anh 

C

Chuyên viên Văn 

phòng Đảng ủy xã

Đảng ủy 

xã Vĩnh 

Linh

28/7/2017
Đại biểu HĐND xã Vĩnh Linh 

nhiệm kỳ 2021 - 2026

2 Trần Nhật Quang 04/8/1977 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Vĩnh Hoàng, 

tỉnh Quảng Trị

Tổ 3, KP Vĩnh 

Tân, Phường Nam 

Đông Hà

12/12
Đại học Tổ 

chức; Luật

Thạc sĩ 

Luật

Cao 

cấp

Anh B1, 

Tiếng Thái 

Lan - Lào

TUV, Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

HĐND xã

Đảng ủy 

xã Vĩnh 

Linh

18/12/2002

Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị 

nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

Đại biểu HĐND xã Vĩnh Linh 

nhiệm kỳ 2021 - 2026

3 Lê Thị Quyên 18/12/1968 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Vĩnh Thuỷ, 

tỉnh Quảng Trị

Thôn Hữu Nghị, 

xã Vĩnh Linh
12/12

Trung cấp 

nghề

Trưởng ban 

CTMT, Chi hội 

trưởng hội ND 

thôn Hữu Nghị

Thôn 

Hữu 

Nghị, xã 

Vĩnh Linh

25/09/2019

4 Lê Minh Thái 12/4/1989 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tuyên Phú, 

tỉnh Quảng Trị

Thôn 1, xã Vĩnh 

Linh
12/12

Đại học

 Kinh tế

Cao

 cấp

Tiếng Anh 

B1; Tiếng 

Thái 

UVTV Đảng ủy, 

Chánh Văn phòng 

Đảng ủy xã

Đảng ủy 

xã Vĩnh 

Linh

24/9/2015
Đại biểu HĐND xã Vĩnh Linh 

nhiệm kỳ 2021 - 2026

5 Lê Thị Hồng Thuỷ 21/6/1970 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Triệu Phong, 

tỉnh 

Quảng Trị

Thôn Thống Nhất,

 xã Vĩnh Linh
 12/12 Bí thư Chi bộ

Thôn 

Thống 

Nhất,

 xã Vĩnh 

Linh

17/08/2005

Đơn vị bầu cử số: 1

Gồm các thôn: 1, 3, Hoà Phú, Hữu Nghị, Thống Nhất, Thành Công

(kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-UBBC ngày 13/02/2026 của UBBC xã Vĩnh Linh)

Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện naySTT

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ VĨNH LINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ VĨNH LINH KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Trần Nhật Quang

Là đại biểu HĐND (nếu có)

Vĩnh Linh, ngày   13  tháng   02   năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người.

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 1 là: 03 người.

Giới 

tính
Quốc tịch

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Ghi chú
Nơi 

công tác

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có)

Họ và tên



 

Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại 

ngữ

1 Trần Thị Thùy An 14/10/1984 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Vĩnh Hoàng, tỉnh 

Quảng Trị

Thôn 6,

 xã Vĩnh 

Linh

 12/12

Đại học 

Kinh tế 

nông 

nghiệp và 

phát triển 

nông thôn

Thạc sỹ 

Kinh tế 

nông 

nghiệp

Cao 

cấp

Tiếng 

Anh B1

UVTV Đảng 

ủy, PCT 

HĐND xã

HĐND xã 

Vĩnh Linh
26/07/2013

Đại biểu HĐND xã 

Vĩnh Linh nhiệm kỳ 

2021 - 2026

2 Trần Như Chinh 25/05/1986 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Vĩnh Hoàng, 

Quảng Trị

Thôn Bình 

An, xã 

Vĩnh Linh

 12/12

Đại học 

Quản lý 

Văn hoá

Trung 

cấp

Tiếng 

anh B

Chuyên viên 

UBMTTQV

N xã

UBMTTQVN 

xã Vĩnh Linh
29/03/2018

3 Nguyễn Thị Hạnh 06/11/1989 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Ngọc Thiện, tỉnh 

Bắc Ninh

Thôn 7, 

xã Vĩnh 

Linh

 12/12

Trung cấp 

chuyên 

nghiệp Y

Tiếng 

Anh B

Chi hội Phó 

Chi hội phụ 

nữ thôn 7

Thôn 7, 

xã Vĩnh Linh

4 Hoàng Ngọc Huyền 17/10/1994 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Trị

Thôn 5, 

xã Vĩnh 

Linh

 12/12
Cao đẳng 

Kế toán

Tiếng 

Anh B

Bí thư Chi 

đoàn thôn 5

Thôn 5, xã 

Vĩnh Linh
01/04/2017

5 Hồ Thị Lan Hương 17/11/1980 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

Thôn 

Thành 

Công, xã 

Vĩnh Linh

 12/12
Đại học 

Kế toán

Thạc sỹ 

Quản lý 

kinh tế

Cao 

cấp

Tiếng 

Anh B1

UVTV Đảng 

ủy, PCT 

UBND xã

UBND xã Vĩnh 

Linh
21/6/2005

Đại biểu HĐND xã 

Vĩnh Linh nhiệm kỳ 

2021 - 2026

Đơn vị bầu cử số: 2

Gồm các thôn: 4, 5, 6, 7, Phú Thị, Phú Thị Đông

(kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-UBBC ngày 13/02/2026 của UBBC xã Vĩnh Linh)

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ VĨNH LINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ VĨNH LINH KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Vĩnh Linh, ngày   13  tháng   02   năm 2026

Tôn giáo Quê quán
Nơi ở 

hiện nay

Trình độ

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ

Nơi công tác

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người.

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 2 là: 03 người.

STT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới 

tính
Quốc tịch Dân tộc

Trần Nhật Quang

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH



 

Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại 

ngữ

1 Trương Đình Huyến 14/08/1965 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Vĩnh Thủy, 

tỉnh Quảng Trị

Thôn 9, 

xã Vĩnh 

Linh

10/10
Trung cấp 

Y tá

Chi hội 

trưởng Chi 

hội CCB 

thôn 9

Thôn 9, 

xã Vĩnh 

Linh

2 Hoàng Thị Ngà 08/9/1992 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Vĩnh Linh, tỉnh 

Quảng Trị

Xã Vĩnh 

Linh, 

tỉnh 

Quảng Trị

12/12

Đại học 

Sư phạm - 

Giáo dục 

chính trị

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh B

Chuyên viên 

Ban XD 

Đảng 

Đảng ủy 

xã Vĩnh 

Linh

28/7/2017

3 Nguyễn Thị Phương 16/6/1974 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Vĩnh Thuỷ, tỉnh 

Quảng Trị

Thôn 1, 

tỉnh 

Quảng Trị

 12/12

Đại học 

Sư phạm 

tiểu học

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh A2

BT Chi bộ - 

Hiệu trưởng

Trường 

Tiểu học 

Kim 

Đồng

15/01/2001

Đại biểu HĐND xã 

Vĩnh Linh nhiệm kỳ 

2021 - 2026

4 Nguyễn Thiên Tùng 19/3/1978 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Vĩnh Hoàng, 

tỉnh Quảng Trị

Thôn Hoà 

Phú, 

xã Vĩnh 

Linh

 12/12

Đại học 

Quản trị 

kinh 

doanh; 

Kỹ sư xây 

dựng

Thạc sỹ 

quản trị 

kinh 

doanh

Cao

cấp

Tiếng 

Anh B1 

PBT Đảng 

ủy, Chủ tịch 

UBND xã

UBND 

xã Vĩnh 

Linh

19/3/2008

Đại biểu HĐND xã 

Vĩnh Linh nhiệm kỳ 

2021 - 2026

5 Lê Đức Thành 04/09/1963 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Vĩnh Hoàng,

tỉnh Quảng Trị

Thôn 8,

 xã Vĩnh 

Linh

10/10
Sơ cấp kế 

toán
Trưởng thôn

Thôn 8,

 xã Vĩnh 

Linh

18/06/1985

Đại biểu HĐND xã 

Vĩnh Linh nhiệm kỳ 

2021 - 2026

Đơn vị bầu cử số: 3

Gồm các thôn: 8, 9, Vĩnh Tiến, Chợ Huyện, Lao Động

(kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-UBBC ngày 13/02/2026 của UBBC xã Vĩnh Linh)

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ VĨNH LINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ VĨNH LINH KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Vĩnh Linh, ngày   13  tháng  02 năm 2026

Tôn giáo Quê quán
Nơi ở 

hiện nay

Trình độ

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ

Nơi 

công tác

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người.

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 3 là: 03 người.

STT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới 

tính
Quốc tịch Dân tộc

Trần Nhật Quang

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH



 

Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại 

ngữ

1 Nguyễn Hữu Hải 12/09/1985 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị

Thôn 

Chấp 

Bắc, 

xã Vĩnh 

Linh

 12/12

Đai học 

Quản trị 

kinh 

doanh

Sơ cấp
Tiếng 

Anh B

Bí thư Chi bộ 

Chấp Bắc

- PGĐ HTX 

DV NN 

Chấp Lễ

Thôn Chấp 

Bắc, 

xã Vĩnh 

Linh

09/05/2013

Đại biểu HĐND xã 

Vĩnh Linh nhiệm kỳ 

2021 - 2026

2 Nguyễn Xuân Ngọc 16/01/1980 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Vĩnh Hoàng, 

tỉnh Quảng Trị

Thôn 

Thành  

Công, 

xã Vĩnh 

Linh

 12/12

Đại học 

Sư phạm 

thể dục 

thể thao

Thạc sĩ 

Quản lý 

thể dục 

thể thao

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh B
Viên chức

TTDVTH 

xã Vĩnh 

Linh

24/4/2014

3 Nguyễn Thị Nhàn 18/03/1985 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị

Thôn 

Chấp 

Nam, 

xã Vĩnh 

Linh

 12/12
Trung cấp 

sư phạm
Sơ cấp

Trưởng 

BCTMT thôn 

Chấp Nam

Thôn Chấp 

Nam, 

xã Vĩnh 

Linh

25/09/2017

4 Nguyễn Đình Quang 24/04/1974 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Vĩnh Hoàng, 

Quảng Trị

Thôn 6, 

xã Vĩnh 

Linh

 12/12
Đại học 

CSND

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh B

UVTV Đảng 

ủy, Trưởng 

Công an xã

CA xã Vĩnh 

Linh
25/07/2000

5 Nguyễn Thị Thiết 01/8/1076 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị

Thôn Tân 

Lập, 

Xã Vĩnh 

Linh 

 12/12

Đại học 

Kinh tế 

Nông 

nghiệp

Thạc sĩ 

Quản lý 

kinh tế

Cao 

cấp

Tiếng 

Anh B1 

UVTV Đảng 

ủy, Trưởng 

Ban Xây 

dựng Đảng 

Đảng ủy xã 

Vĩnh Linh
03/01/2012

Đại biểu HĐND xã 

Vĩnh Linh nhiệm kỳ 

2021 - 2026

Đơn vị bầu cử số: 4

Gồm các thôn: Chấp Nam, Chấp Bắc, Chấp Lễ

(kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-UBBC ngày 13/02/2026 của UBBC xã Vĩnh Linh)

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ VĨNH LINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ VĨNH LINH KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Vĩnh Linh, ngày  13 tháng  02 năm 2026

Tôn giáo Quê quán
Nơi ở 

hiện nay

Trình độ

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ

Nơi công 

tác

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người.

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 4 là: 03 người.

STT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới 

tính
Quốc tịch Dân tộc

Trần Nhật Quang

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH



 

Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học 

vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại 

ngữ

1 Nguyễn Thị Mai Hương 05/07/1993 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã 

Trường 

Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

Thôn 3,

 xã Vĩnh 

Linh

12/12
Đại học Kế 

toán; Luật

Thạc 

sỹ 

Quản 

lý 

kinh 

tế

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh 

B1

Chuyên 

viên Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND xã

UBND xã 

Vĩnh Linh
25/9/2019

2 Nguyễn Văn Quân 12/02/1990 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Vĩnh 

Linh, 

tỉnh Quảng 

Trị

Thôn Bình 

An, 

xã Vĩnh 

Linh

12/12

Đại học 

Giáo dục 

Chính trị

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh B

Trưởng 

thôn

Thôn Bình 

An, 

xã Vĩnh Linh

25/12/2017

Đại biểu HĐND xã 

Vĩnh Linh nhiệm kỳ 

2021 - 2026

3 Lê Văn Tư 07/02/1974 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Vĩnh 

Linh, tỉnh 

Quảng Trị

Thôn Tân 

Định, 

xã Vĩnh 

Linh

12/12

Đại học 

Kinh tế nông 

nghiệp 

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh B

ĐUV, Phó 

Trưởng Ban 

KTNS 

HĐND xã

HĐND xã 

Vĩnh Linh
28/5/2004

Đại biểu HĐND xã 

Vĩnh Linh nhiệm kỳ 

2021 - 2026

4 Trần Minh Thiết 07/03/1975 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Vĩnh 

Linh, tỉnh 

Quảng Trị

Thôn 

Chấp Lễ, 

xã Vĩnh 

Linh

12/12
Đại học 

Kinh tế

Cao 

cấp

Tiếng 

Anh B

UVTV 

Đảng ủy, 

Chủ tịch 

UBMTTQ

VN xã

UBMTTQV

N xã Vĩnh 

Linh

16/04//2002

Đại biểu HĐND xã 

Vĩnh Linh nhiệm kỳ 

2021 - 2026

5 Trần Thị Vân 07/08/1973 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Vĩnh 

Linh,

 tỉnh 

Quảng Trị

Thôn Lai 

Bình, 

xã Vĩnh 

Linh

12/12
Sơ cấp điều 

dưỡng
Y tế thôn

Thôn Lai 

Bình, 

xã Vĩnh Linh

Đơn vị bầu cử số: 5

Gồm các thôn: Tân Định, Bình An, Lai Bình

(kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-UBBC ngày 13/02/2026 của UBBC xã Vĩnh Linh)

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ VĨNH LINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ VĨNH LINH KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Vĩnh Linh, ngày  13 tháng  02 năm 2026

Tôn giáo Quê quán
Nơi ở 

hiện nay

Trình độ

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ

Nơi công 

tác

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người.

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 5 là: 03 người.

STT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới 

tính
Quốc tịch

Dân 

tộc

Trần Nhật Quang

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH



 

Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại 

ngữ

1 Trần Thị Thu Hà 29/6/1976 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Vĩnh Hoàng, 

tỉnh Quảng Trị

Thôn 3, 

Xã Vĩnh Linh
12/12

Đại học 

Luật 

Thạc sĩ 

Luật 

Cao 

cấp

Cử 

nhân 

Ngôn 

ngữ 

Anh

Phó Bí thư 

Thường trực 

Đảng ủy xã

Đảng ủy 

xã Vĩnh 

Linh

25/3/2001

Đại biểu HĐND xã 

Vĩnh Linh nhiệm kỳ 

2021 - 2026

2 Nguyễn Thị Hiền 18/01/1991 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Vĩnh Hoàng, 

tỉnh Quảng Trị

Thôn 4, xã Vĩnh 

Linh
 12/12

Đại học 

Luật, quản 

lý Đất đai 

Thạc sĩ 

Luật

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh 

B1

Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 

xã

 UBND xã 

Vĩnh Linh
25/9/2015

3 Võ Văn Long 11/04/1977 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Vĩnh Hoàng, 

tỉnh Quảng Trị

Thôn Phú Thị 

Đông, xã Vĩnh Linh
 12/12

Đại học 

Kinh tế

Thạc sỹ 

Quản lý 

kinh tế

Cao 

cấp

Anh 

B1

ĐUV, Chánh 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND xã

UBND xã 

Vĩnh Linh
28/11/2004

Đại biểu HĐND xã 

Vĩnh Linh nhiệm kỳ 

2021 - 2026

4 Nguyễn Thị Quyễn 27/10/1977 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị

Thôn Phúc Lâm, 

xã Vĩnh Linh
 09/12

Trưởng ban 

CTMT thôn 

Phúc Lâm

Thôn Phúc 

Lâm, 

xã Vĩnh 

Linh

25/05/2001

5 Lê Phước Trí 24/10/1973 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị

Thôn Sa Nam, 

xã Vĩnh Linh
 12/12

Đại học 

Luật

Trung 

cấp
Anh B

Giám đốc HTX 

Sa Trung

Thôn Sa 

Bắc, 

xã Vĩnh 

Linh

27/05/1996

Đơn vị bầu cử số: 6

Gồm các thôn: Gia Lâm, Phúc Lâm, Sa Nam, Sa Bắc, Hoà Nam, Trung Lập

(kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-UBBC ngày 13/02/2026 của UBBC xã Vĩnh Linh)

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ VĨNH LINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ VĨNH LINH KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Vĩnh Linh, ngày  13 tháng  02 năm 2026

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ

Nơi công 

tác

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người.

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 6 là: 03 người.

STT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới 

tính
Quốc tịch Dân tộc

Trần Nhật Quang

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH



 

Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học 

vị

Lý luận 

chính 

trị

Ngoại 

ngữ

1 Trần Thanh Hải 02/7/1979 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tân Mỹ, 

tỉnh Quảng Trị

Thôn 

Hòa 

Phú, 

xã Vĩnh 

Linh

12/12
Đại học 

Luật

Cao

 cấp

Tiếng 

Anh 

A2

UVTV 

Đảng ủy, 

Chủ nhiệm 

UBKT 

Đảng ủy xã

Đảng ủy 

xã Vĩnh 

Linh

27/7/2007

Đại biểu HĐND xã 

Vĩnh Linh nhiệm kỳ 

2021 - 2026

2 Thái Thị Hương 24/05/1984 Nữ Việt Nam Kinh Không

xã Vĩnh 

Hoàng, tỉnh 

Quảng Trị

Thôn 

Quảng 

Xá, xã 

Vĩnh 

Linh

12/12

Trung 

cấp kế 

toán

Chi hội 

trưởng Chi 

hội phụ nữ 

thôn Quảng 

Xá

Thôn 

Quảng Xá, 

xã Vĩnh 

Linh

3
Nguyễn 

Hữu 
Như 01/06/1983 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Vĩnh 

Hoàng, tỉnh 

Quảng Trị

Thôn 

Tân 

Hòa, 

xã Vĩnh 

Hoàng

 

12/12

Đại học 

Luật

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh 

B

ĐUV, Phó 

Trưởng Ban 

VHXH 

HĐND xã

HĐND xã 

Vĩnh Linh
15/9/2004

Đại biểu HĐND xã 

Vĩnh Linh nhiệm kỳ 

2021 - 2026

4 Trần Thị Thuý 23/10/1988 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị

Thôn 

Chấp 

Bắc, xã 

Vĩnh 

Linh

 

12/12

Đại học 

Luật

Trung 

cấp

Anh 

B
Chuyên viên

Phòng 

VHXH xã 

Vĩnh Linh

31/8/2012

5 Trần Hùng Tráng 03/12/1965 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị

Thôn 

Thượng 

Hòa, xã 

Vĩnh 

Linh

12/12

Đại học 

Quản lý 

Kinh tế 

nông 

nghiệp

Trung 

cấp

Trưởng 

thôn

Thôn 

Thượng 

Hòa, xã 

Vĩnh Linh

26/03/1986

Đại biểu HĐND xã 

Vĩnh Linh nhiệm kỳ 

2021 - 2026

Đơn vị bầu cử số: 7

Gồm các thôn: Quảng Xá, Tân Lập, Nhà Tài, Xóm Mội, Thượng Hoà

(kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-UBBC ngày 13/02/2026 của UBBC xã Vĩnh Linh)

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ VĨNH LINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ VĨNH LINH KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Vĩnh Linh, ngày  13 tháng  02 năm 2026

Tôn giáo Quê quán
Nơi ở 

hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi công tác

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người.

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 7 là: 03 người.

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch Dân tộc

Trần Nhật Quang

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH
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